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Mở đầu
Suy thận, hay bệnh thận mạn tính (CKD), là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ảnh
hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Bệnh này làm giảm chức năng lọc máu
của thận, dẫn đến sự tích tụ chất thải và chất lỏng trong cơ thể.
Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý CKD, và việc lựa chọn thực
phẩm, bao gồm cả sữa, cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin
chi tiết về việc có nên uống sữa khi bị suy thận, dựa trên kiến thức y khoa và dinh
dưỡng hiện đại nhất.

Tác động của các chất dinh dưỡng trong sữa đối với
người suy thận
Sữa là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm protein, canxi, phốt pho,
kali, và vitamin nhóm B. Tuy nhiên, đối với người bị suy thận, việc tiêu thụ sữa cần được
kiểm soát chặt chẽ do hàm lượng các chất khoáng này có thể gây ra các biến chứng nguy
hiểm.

Protein: Protein là thành phần quan trọng trong sữa, cần thiết cho sự phát triển và
sửa chữa tế bào. Tuy nhiên, khi thận suy yếu, khả năng loại bỏ các sản phẩm thải của
quá trình chuyển hóa protein bị giảm sút, dẫn đến sự tích tụ urê và creatinin trong
máu, gây ra tình trạng urê máu cao và suy thận nặng hơn. Vì vậy, người bị suy thận cần
hạn chế lượng protein nạp vào, và việc tiêu thụ sữa cần được tính toán cẩn thận để
không vượt quá lượng protein cho phép hàng ngày. Lượng protein cần thiết sẽ được
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bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng tư vấn dựa trên giai đoạn suy thận và tình trạng sức
khỏe tổng thể của bệnh nhân.
Canxi: Sữa là nguồn canxi dồi dào, cần thiết cho sức khỏe xương. Tuy nhiên, ở người
suy thận, sự mất cân bằng canxi-phốt pho trong máu là vấn đề thường gặp. Phốt pho
dư thừa trong máu sẽ kết hợp với canxi, làm giảm lượng canxi trong máu và gây ra tình
trạng loãng xương. Mặt khác, lượng canxi dư thừa cũng có thể gây ra các vấn đề về tim
mạch. Do đó, việc bổ sung canxi cần được theo dõi chặt chẽ, và có thể cần sử dụng
thuốc điều chỉnh canxi-phốt pho.
Phốt pho: Sữa chứa lượng phốt pho đáng kể. Thận khỏe mạnh giúp loại bỏ phốt pho
dư thừa. Tuy nhiên, khi chức năng thận suy giảm, phốt pho tích tụ trong máu, gây ra
tăng phosphat máu (hyperphosphatemia). Tăng phosphat máu có thể dẫn đến loãng
xương, vôi hóa mạch máu, và các vấn đề tim mạch khác. Người bị suy thận cần hạn chế
thực phẩm giàu phốt pho, bao gồm cả sữa, và có thể cần sử dụng thuốc gắn phốt pho
(phosphate binders) để giúp loại bỏ phốt pho dư thừa.
Kali: Sữa cũng chứa kali, một chất điện giải quan trọng cho chức năng tim và cơ bắp.
Tuy nhiên, ở người suy thận, kali có thể tích tụ trong máu, gây ra tăng kali máu
(hyperkalemia), dẫn đến rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim. Việc hạn chế kali trong
chế độ ăn là rất quan trọng đối với người suy thận, và việc tiêu thụ sữa cần được kiểm
soát.
Vitamin nhóm B: Sữa là nguồn cung cấp vitamin nhóm B, đặc biệt là B12, cần thiết
cho quá trình tạo máu và chức năng thần kinh. Tuy nhiên, khi hạn chế sữa do suy thận,
cần đảm bảo bổ sung đủ vitamin nhóm B thông qua các nguồn khác hoặc sử dụng
thuốc bổ sung.

Các lựa chọn thay thế sữa
Đối với người bị suy thận, việc lựa chọn các loại sữa thay thế là cần thiết để đảm bảo cung
cấp đủ canxi và protein mà không gây ra các biến chứng do phốt pho, kali cao. Một số lựa
chọn thay thế bao gồm:

Sữa đậu nành: Cần chọn loại sữa đậu nành ít phốt pho và kali. Tuy nhiên, cần lưu ý
rằng một số loại sữa đậu nành có thể được bổ sung thêm các chất khoáng, vì vậy cần
kiểm tra kỹ nhãn mác sản phẩm.
Sữa gạo: Thường ít phốt pho và kali hơn sữa bò, nhưng hàm lượng canxi và protein có
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thể thấp hơn. Cần bổ sung canxi và protein từ các nguồn khác nếu cần.
Sữa hạnh nhân: Tương tự sữa gạo, hàm lượng canxi và protein có thể thấp hơn sữa
bò. Cần kiểm tra nhãn mác và bổ sung các chất dinh dưỡng nếu cần.

Vai trò của chuyên gia dinh dưỡng
Chuyên gia dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn người bị suy thận
lựa chọn thực phẩm phù hợp, bao gồm cả sữa và các loại sữa thay thế.
Chuyên gia dinh dưỡng sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe, giai đoạn suy thận, và các chỉ
số xét nghiệm để xây dựng chế độ ăn phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và
chất dinh dưỡng cần thiết mà không gây ra các biến chứng. Họ cũng sẽ hướng dẫn
cách kiểm soát lượng protein, phốt pho, kali, và canxi trong chế độ ăn.

Những lưu ý khác
Luôn kiểm tra nhãn mác sản phẩm để biết chính xác hàm lượng các chất dinh dưỡng.
Hàm lượng các chất dinh dưỡng có thể thay đổi tùy thuộc vào thương hiệu và loại sản
phẩm.
Thường xuyên theo dõi các chỉ số xét nghiệm máu để kiểm tra mức độ phốt pho, kali,
và canxi trong máu. Điều này giúp bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh chế độ
ăn uống kịp thời.
Thảo luận với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về việc sử dụng thuốc bổ sung canxi,
vitamin D, và các chất dinh dưỡng khác nếu cần.
Không tự ý thay đổi chế độ ăn uống mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên
gia dinh dưỡng.

Kết luận
Việc có nên uống sữa khi bị suy thận phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giai đoạn
suy thận, tình trạng sức khỏe tổng thể, và các chỉ số xét nghiệm. Sữa là nguồn cung
cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, nhưng cũng chứa các chất khoáng có thể gây
ra các biến chứng nguy hiểm ở người suy thận.
Việc hạn chế hoặc thay thế sữa bằng các loại sữa khác cần được thực hiện dưới sự
hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe và chất lượng
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cuộc sống của người bệnh. Chế độ ăn uống cân bằng, phù hợp với tình trạng sức khỏe
là yếu tố then chốt trong việc quản lý suy thận.


